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PHỤ LỤC 1
Bảng tổng hợp đề Danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)

I. Danh mục đề xuất giữ nguyên/sửa đổi/bãi bỏ khoản phí, lệ phí

STT Tên khoản
phí, lệ phí

Văn bản quy
định (Thông

tư/Nghị
định)

Cơ quan/ đơn
vị tổ chức thu

Đánh giá sự phù
hợp (mức thu,
đối tượng, hiệu

quả thực hiện…)

Kiến nghị (giữ
nguyên/ sửa đổi/

bãi bỏ)

Lý do
kiến nghị

Phương án thay
thế

1
2
3

II. Danh mục đề xuất chuyển từ phí sang giá

STT Tên khoản
phí, lệ phí Dịch vụ

Văn bản quy
định (Thông
tư/Nghị định)

Cơ quan/ đơn vị
tổ chức thu Lý do chuyển Cơ chế giá dự kiến

1
2
3

III. Danh mục đề xuất bổ sung phí, lệ phí

STT
Hoạt

động/dịch
vụ

Đối tượng
nộp Đối tượng thu Căn cứ đề xuất Mức thu dự kiến

1
2
3
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 PHỤ LỤC 2
Bảng 1: Số liệu thu lệ phí theo năm

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)
Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
Tổng thu lệ phí 70,576 66,597 57,457 61,4536 67,664

1. Lệ phí chứng thực 70,576 66,597 57,457 61,4536 67,664

2. Lệ phí B 
…
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Phụ lục 2
Bảng 2: Số liệu thu - chi phí theo từng khoản phí theo năm

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)
Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026

Dự toán Quyết
toán

Dự toán Quyết
toán

Dự toán Quyết
toán

Dự toán Quyết toán Dự toán Quyết toán Dự toán Ước thực
hiện

Tổng thu
phí

0 0 0 0 0 2,334 0 5,792 0 12,758 0 15,5

A  Phí hộ tịch 1,978 5,792 12,758 15,5

I Tổng số thu
phí

1,978 5,792 12,758 15,5

II
Tổng số tiền
phí nộp
NSNN

1,978 5,792 12,758 15,5

III

Tổng số tiền
phí để lại
theo quy
định  

0 0

1 Số năm trước
chuyển sang 

2 Số được để
lại trong năm

IV

Tổng số tiền
phí để lại đã
chi theo quy
định  

0 0
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1

Chi thực hiện
chế độ tự
chủ/chi
nhiệm vụ
thường
xuyên (chi
tiết số liệu)

…

2

Chi không
thực hiện chế
độ tự chủ/chi
nhiệm vụ
không
thường
xuyên (chi
tiết số liệu)

…

V

Chênh lệch
thu - chi tiền
phí được để
lại chuyển
năm sau (=
IV – III) 

0 0

1

Số được
chuyển
nguồn sử
dụng cho nội
dung chi đã
được phê
duyệt 
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2

Số được
chuyển
nguồn chưa
có nội dung
chi

B Các loại phí
khác

0,356 0

I Tổng số thu
phí

0,356 0

II
Tổng số tiền
phí nộp
NSNN

0,356 0

III

Tổng số tiền
phí để lại
theo quy
định  

0

1 Số năm trước
chuyển sang 

2 Số được để
lại trong năm

IV

Tổng số tiền
phí để lại đã
chi theo quy
định  

0

1

Chi thực hiện
chế độ tự
chủ/chi
nhiệm vụ
thường
xuyên (chi
tiết số liệu)

…
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2

Chi không
thực hiện chế
độ tự chủ/chi
nhiệm vụ
không
thường
xuyên (chi
tiết số liệu)

…

V

Chênh lệch
thu - chi tiền
phí được để
lại chuyển
năm sau (=
IV – III) 

0

1

Số được
chuyển
nguồn sử
dụng cho nội
dung chi đã
được phê
duyệt 

2

Số được
chuyển
nguồn chưa
có nội dung
chi

C Tên khoản
phí

.. … ... … … … … …
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Phụ lục 2
Bảng 3: Số liệu thu - chi từ nguồn phí của đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có)

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)
Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị
SNCL thu phí

Khoản
phí Năm

Số thu
phí

(triệu
đồng)

Tỷ lệ
(%) để

lại

Số chi từ phí
được để lại
(triệu đồng)

NSNN cấp/ nguồn khác
(triệu đồng)

1 2021
Dự toán
Thực hiện

2 2022
Dự toán
Thực hiện

.. .. .. … … … … …
… 2025

Dự toán
Thực hiện

… 2026
(ước)

Dự toán
Thực hiện
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PHỤ LỤC 3
Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi Luật

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND xã
Sơn Mai)

STT Nhóm chính sách Quy định hiện
hành

Vấn đề cần giải
quyết

Đề xuất

1 Phạm vi điều chỉnh, khái niệm
2 Danh mục phí, lệ phí
3 Nguyên tắc xác định mức thu
4 Miễn, giảm phí, lệ phí
5 Tổ chức thu
6 Quản lý thu
7 Phân cấp, phân quyền
8 Chuyển đổi số
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PHỤ LỤC 4
Các nội dung quy định có mẫu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn cần được sửa đổi, bổ sung trong

Luật Phí và lệ phí
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)

STT Tên văn bản/nội dung

Quy định có mâu thuẫn, chồng
chéo, bất cập, vướng mắc

trong thực tiễn (Nêu rõ điều,
khoản, điểm)

Thuyết minh

Đề xuất hướng xử lý
(Sửa đổi, bổ sung, bãi
bỏ, thay thế, ban hành

mới)

Ghi chú

I Các nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo trong Luật Phí và lệ phí

1 Phạm vi điều chỉnh, khái niệm

2 Danh mục phí, lệ phí

3 Nguyên tắc xác định mức thu theo quy định của cấp trên

4 Miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện theo quy định của PL

5 Tổ chức thu đảm bảo theo quy định

6 Quản lý thu đảm bảo theo quy định, đúng
theo pháp luật

7 Phân cấp, phân quyền
Đảm bảo, thuận lợi khi phân
quyền trực tiếp cho đơn vị thực
hiện thu phí

8 Chuyển đổi số
Nhanh chóng, thuận lợi khi thu
phí, lệ phí trực tuyến bằng hình
thức CK

II Các quy định pháp luật chuyên ngành khác có mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Phí và lệ phí

chưa phát hiện

III Những nội dung chưa có quy định, cần được bổ sung trong Luật Phí và lệ phí

chưa có
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